	TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT
THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI
CHI NHÁNH CẨM MỸ

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 Cẩm Mỹ, ngày          tháng         năm



 
PHƯƠNG ÁN DỰ KIẾN
Chi tiết về Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT. 773 (Long Thành- Cẩm Mỹ- Xuân Lộc), huyện Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Long Thành (đoạn qua xã Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai).
1. Thông tin người sử dụng đất:
Họ và tên: Bà: Nguyễn Thị Hiền
Mã số định danh/số căn cước:  074166006087;    Ngày cấp: .../.../.......
Địa chỉ thường trú: Ấp Suối Cả.
Số điện thoại: 0395664356
2. Vị trí, diện tích, loại đất, nguồn gốc đất thu hồi, tài sản:
Vị trí đất: Xã Cẩm Mỹ, thành phố Đồng Nai.
Diện tích đất thu hồi: 317 m²
Loại đất thu hồi: Đất trồng cây lâu năm (CLN).
2.1. Về nguồn gốc đất:
- Căn cứ giấy xác nhận số: 15/GXN  ngày 02 tháng 05 năm 2026 của UBND xã Cẩm Mỹ về việc xác định nguồn gốc đất thu hồi và tài sản gắn liền với đất thu hồi.
- Thửa đất số 74, tờ bản đồ số 20, xã Long Giao (nay là xã Cẩm Mỹ) diện tích 2.965,5 m2, loại đất ONT+CLN (diện tích thu hồi khoảng 317,0 m2) do Bà Nguyễn Thị Hiền đang sử dụng, được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai thừa ủy quyền cho Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số CS 317479, ngày 19/07/2019.
- Đất sử dụng ổn định, không tranh chấp.
 
2.2. Vị trí thửa đất:
- Căn cứ văn bản số: 566/VPĐKĐĐ.CM-ĐK&CGCN ngày 28/4/2026 của Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Đồng Nai - Chi nhánh Cẩm Mỹ về việc xác định vị trí các thửa thuộc Dự án bồi thường hỗ trợ, TĐC, GPMB nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT.773 (Long Thành - Cẩm Mỹ - Xuân Lộc) đoạn qua các xã Xuân Đường, Xuân Đông, Cẩm M
2.3. Về nguồn gốc nhà, công trình, vật kiến trúc:
- Căn cứ giấy xác nhận số: 15/GXN  ngày 02 tháng 05 năm 2026 của UBND xã Cẩm Mỹ kèm theo biên bản xác minh ngày 09/5/2026 của Phòng Kinh tế xã Cẩm Mỹ.
3. Giá đất và tài sản tính tiền bồi thường:
3.1. Giá đất:
Căn cứ: Nghị Quyết 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai, Nghị Quyết quy định về tiêu chí xác định khu vực, vị trí trong bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Nghị Quyết 28/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai, Nghị quyết ban hành Quy định về bảng giá đất lần đầu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2026; Quyết định số: 03 /2026/QĐ-UBND thành phố Đồng Nai, ngày 11 tháng 5 năm 2026 ban hành Quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn thành phố Đồng Nai năm 2026.
3.2. Giá trị bồi thường, hỗ trợ bằng tiền:
	STT
	TÊN TÀI SẢN
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá (đồng)
	Hệ số K
	Tỷ lệ (%)
	Thành tiền (đồng)
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	PL1
	PL2
	PL3
	BT
	HT
	
	

	I
	Bồi thường về đất
	119.968.650
	

	1
	Thửa đất số 74, tờ bản đồ số 20
	119.968.650
	

	-
	Đất trồng cây lâu năm; Vị trí 1, phạm vi 1; Các tuyến đường giao thông không đấu nối trực tiếp và thông ra Đường Nguyễn Ái Quốc (Quốc lộ 56 cũ) đoạn từ Đường Nhân Nghĩa - Xuân Đông đến Bến xe xã Cẩm Mỹ đã được đầu tư mặt đường nhựa, bê tông xi măng:
- Có bề rộng ≥5m, cách đường giao thông >600m.
- Có bề rộng từ ≥3m đến <5m, cách đường giao thông từ >400m đến ≤600m.
- Có bề rộng <3m, cách đường giao thông ≤200m.
	m²
	317
	290.000
	1,45
	
	0,9
	100
	
	119.968.650
	

	Đường đất 2,9m, không đấu nối trực tiếp, cách đường Nguyễn Ái Quốc (Quốc Lộ 56 cũ) khoảng 204m thuộc đoạn từ bến xe xã Cẩm Mỹ đến hết Trung tâm văn hóa huyện Cẩm Mỹ. Vị trí 1, Phạm vi 1

	II
	Nhà, vật kiến trúc (- Căn cứ Quyết định số 18/UBND ngày 04/03/2026 của UBND tỉnh Đồng Nai về ban hành quy định đơn giá bồi thường thiệt hại thực tế về nhà, nhà ở, công trình xây dựng để làm căn cứ tính bồi thuờng khi thu hồi đất; bán nhà ở cũ thuộc tài sản công trên địa bàn tính Đồng Nai.)
	109.108.532
	

	1
	Nhà 01 tầng, Kết cấu loại 1: 
- Cột, tường gạch chịu lực (có cột bê tông cốt thép đỡ sảnh đón, mái hiên)
- Tường: sơn nước + ốp gạch
- Mái: Ngói, tôn, tôn fibro xi măng có sênô hoặc ô văng bê tông cốt thép
- Trần: Tôn lạnh, thạch cao
- Nền: Lát gạch ceramic
- Cửa đi: Nhôm kính.
- Điện: Chiếu sáng trực tiếp, dây điện ngầm + nổi
- Nước: Hệ thống cấp, thoát nước hoàn chỉnh nhà riêng biệt
	Đồng/m² sàn
	11,275
	4.363.000
	
	
	
	100
	
	49.192.825
	Phần giải tỏa (Năm 2014)

	2
	Nhà 01 tầng, Kết cấu loại 1: 
- Cột, tường gạch chịu lực (có cột bê tông cốt thép đỡ sảnh đón, mái hiên)
- Tường: sơn nước + ốp gạch
- Mái: Ngói, tôn, tôn fibro xi măng có sênô hoặc ô văng bê tông cốt thép
- Trần: Tôn lạnh, thạch cao
- Nền: Lát gạch ceramic
- Cửa đi: Nhôm kính.
- Điện: Chiếu sáng trực tiếp, dây điện ngầm + nổi
- Nước: Hệ thống cấp, thoát nước hoàn chỉnh nhà riêng biệt
	Đồng/m² sàn
	11,275
	4.363.000
	
	
	
	100
	
	49.192.825
	Phần ảnh hưởng (Năm 2014)

	3
	Di dời bồn nước Bồn inox Từ 1.000 lít - 2.000 lít
	cái
	3
	518.000
	
	
	
	100
	
	1.554.000
	Năm 2014

	4
	Khung đỡ bồn nước cao dưới 3 mét
	cái
	1
	1.440.000
	
	
	
	100
	
	1.440.000
	Năm 2014

	5
	Khung đỡ bồn nước cao trên 3 mét
	cái
	1
	2.160.000
	
	
	
	100
	
	2.160.000
	Năm 2014

	6
	Di dời bồn nước Bồn inox Dưới 1.000 lít ( Máy nước nóng lạnh)
	cái
	1
	259.000
	
	
	
	100
	
	259.000
	Năm 2015

	7
	Hồ chứa (hố phân, hầm cầu...) xây gạch, lát đáy
	m³
	6
	576.000
	
	
	
	100
	
	3.456.000
	Năm 2014

	8
	Trụ cổng, bờ kè và các loại tài sản khác có kết cấu: Bằng gạch xây tô, xây đá ( Thành xây gạch)
	m³
	0,35168
	1.798.000
	
	
	
	100
	
	632.321
	Năm 2014

	9
	Trụ cổng, bờ kè và các loại tài sản khác có kết cấu: Bằng bê tông cốt thép
	m³
	0,2198
	4.493.000
	
	
	
	100
	
	987.561
	Năm 2014

	10
	Di dời hàng rào khung sắt ( hàng rào tôn)
	mét
	9
	26.000
	
	
	
	100
	
	234.000
	Năm 2014

	Tài sản Đặng Thị Minh Tâm

	III
	Cây trồng (- Căn cứ quyết định số: 48/2025/QĐ-UBND tỉnh Đồng Nai, ngày 23 tháng 10 năm 2025 về ban hành quy định đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
- Căn cứ quyết định số: 66 /2025/QĐ-UBND tỉnh Đồng Nai, ngày 27 tháng11 năm 2025, Quyết định Sửa đối, bổ sung một số điều của Quyết định số 48/2025/QĐ-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2025 của úy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Quy định đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.)
	35.382.534
	

	1
	Cây sầu riêng Năm 5
	Cây
	1
	1.952.045
	
	
	
	100
	
	1.952.045
	Trồng năm 2022

	2
	Cây sầu riêng Năm thu hoạch thứ 11 trở đi
	Cây
	1
	7.285.378
	
	
	
	100
	
	7.285.378
	Trồng năm 2010

	3
	Cây dâu da Năm thu hoạch thứ 6 - 10
	Cây
	1
	1.004.398
	
	
	
	100
	
	1.004.398
	Trồng năm 2017

	4
	Cây mít Năm thu hoạch thứ 4 - 6
	Cây
	4
	1.150.540
	
	
	
	100
	
	4.602.160
	Trồng năm 2019

	5
	Cây mít Năm thứ 3
	Cây
	1
	701.400
	
	
	
	100
	
	701.400
	Trồng năm 2024

	6
	Cây bơ  Năm thứ 3
	Cây
	1
	886.689
	
	
	
	100
	
	886.689
	Trồng năm 2024

	7
	Cây bơ. Năm thu hoạch thứ 16 trở đi
	Cây
	1
	1.467.334
	
	
	
	100
	
	1.467.334
	Trồng năm 2019

	8
	Cây điều Năm thu hoạch thứ 16 trở đi
	Cây
	21
	832.530
	
	
	
	100
	
	17.483.130
	

	Cây vượt mật độ, áp trần 1.5 lần cây trồng chính là 6.243.975đ

	IV
	Các chính sách HT (- Căn cứ quyết định số: 42/2025/QĐ-UBND tỉnh Đồng Nai, ngày 02 tháng 10 năm 2025. Quyết định ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.)
	127.525.500
	

	1
	Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tìm kiếm việc làm: Vị trí 1, phạm vi 1, Đất trồng cây lâu năm
	m²
	317
	290.000
	0,9
	
	
	
	1,5 lần
	124.105.500
	

	2
	Hỗ trợ ổn định đời sống sản xuất: Thu hồi dưới 30% diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng,   Không phải di chuyển chỗ ở, đơn giá = (3 tháng x 15kg gạox 19.000 đồng).
	Nhân khẩu
	4
	855.000
	
	
	
	
	100
	3.420.000
	

	CỘNG
	391.985.216
	

	THƯỞNG DI DỜI
	16.000.000
	

	TỔNG CỘNG
	407.985.216
	



	Viết bằng chữ:Bốn trăm lẻ bảy triệu, chín trăm tám mươi lăm ngàn, hai trăm mười sáu đồng.



1
